
1. Các chứng nghiện ma túy ở thanh thiếu niên/ Henri Chabrol.- H.: Nxb Thế giới, 2002.- 136tr; 
18cm.
      ĐTTS ghi: Bộ sách giới thiệu những kiến thức thời đại
Nội dung: Định nghĩa, phân loại chẩn đoán và dịch tễ học, lâm sàng-Các chẩn đoán kết hợp và tiến triển, 
các yếu tố quyết định: Sự kiện và mô hình, phòng bệnh và chữa bệnh
ĐKCB: KAVN07.701 | MAVN07.1669-1670

2. Con đường ma túy ở Đông Nam á/ Đào Hùng biên soạn.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 1985.- 
157tr.; 19cm
Nội dung: Ma tuý là một tai họa của loài người, từ nạn nhân trở thành người gieo tai hoạ, Lào và những 
cuộc chiến tranh ma túy, truy tìm thủ phạm và đề cao cảnh giác
ĐKCB: KAVV07.7267-7268

3. Con đường ma túy ở Đông Nam á/ Đào Hùng biên soạn.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 1985.- 
157tr.; 19cm
Nội dung: Ma tuý là một tai họa của loài người, từ nạn nhân trở thành người gieo tai hoạ, Lào và những 
cuộc chiến tranh ma túy, truy tìm thủ phạm và đề cao cảnh giác
ĐKCB: 

4. Giới trẻ và ma túy: 101 vấn đề cần biết/ Margaret O. Hyde, John F. Setaro; Đỗ Kim Chi dịch; 
Nguyễn An hiệu đính.- Hà Nội: Tri thức, 2009.- 235tr.; 19cm
Nội dung: Bao gồm các vấn đề về ma tuý mà giới trẻ đang mắc phải như: nghiện vào bộ não, thuốc lắc... 
và một số lời khuyên để từ bỏ ma túy.
ĐKCB: KDVV09.5012 | MCVV09.668-669

5. Hiểm họa ma túy và cuộc chiến mới/ Nguyễn Xuân Yêm, Trần Văn Luyện.- H.: Công An Nhân 
Dân, 2002.- 899tr; 27cm
Nội dung: Đề cập toàn diện về tình hình đấu tranh phòng, chống matuý trên thế giới và ở Việt Nam. Phân 
tích về mặt lý luận đồng thời luôn giữ những vấn đề phức tạp có căn cứ khoa học, đưa ra những kết luận 
và những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống matuý ở nước ta
ĐKCB: KAVL07.3601 | MAVL07.5182-5184

6. Hỏi đáp về ma túy.- H.: Văn Hoá Dân Tộc, 2000.- 127tr:ảnh chụp; 21cm
      ĐTTS ghi: Uỷ ban dân tộc miền núi ban chir đạo xoá bỏ cây thuốc phiện.
Nội dung: Được viết dưới dạng hỏi đáp đề cập đến vấn đề nóng bỏng hiện nay là ma tuý giúp đông đảo 
người đọc hiểu và nắm được những khái niệm cơ bản nhất, chung nhất về ma tuý cũng như tác hại của nó 
đối với sức khoẻ, kinh tế, an toàn xã hội và một số biện pháp cơ bản của quốc tế,khối Asean và nước ta 
trong công tác phòng chống tệ nạn ma tuý.
ĐKCB: KCVV07.8103 | MCVV07.4360-4362

7. Hỏi đáp về ma túy và cai nghiện ma túy/ Trần Minh Hưởng, Đặng Thu Hiền.- H.: Văn Hóa Dân 
Tộc, 2002.- 160tr; 19cm
Nội dung: Tìm hiểu về ma tuý, cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng, trách nhiệm của các cơ quan, 
tổ chức và cá nhân trong phòng chống ma tuý, các tội phạm về ma tuý
ĐKCB: KCVV07.9211 | MCVV07.7356-7358

8. Kinh tế môi trường học/ Lê Huy Bá, Võ Đình Long.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc Gia, 
2001.- 366tr; 20cm
Nội dung: Tiếp cận kinh tế môi trường học, bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng thị trường, thuế, 
tiền trợ cấp và bổn phận phải chi trả, xác xuất thống kê và mô hình hoá vào phân tích các vấn đề kinh tế 
môi trường học
ĐKCB: KCVV07.8503 | MCVV07.5979-5981
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9. Luật phòng chống ma túy.- H.: Chính trị quốc gia, 2001.- 41tr; 19cm
Nội dung: Trách nhiệm phòng, chống matuý, các hoạt động hợp pháp liên quan đến matuý, hợp tác quốc 
tế về phòng chống matuý
ĐKCB: KCVV07.8537 | MCVV07.6071-6074

10. Luật phòng chống ma túy.- H.: Nxb Hồng Đức, 2008.- 41tr; 19cm
Nội dung: Trách nhiệm phòng, chống ma tuý, các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, hợp tác quốc 
tế về phòng chống ma tuý
ĐKCB: KDVV08.2423 | MBVV08.7201-7202

11. Ma túy và các chát gây nghiện cách nhận biết và biện pháp giải độc/ L.RON HUBBARD ,Đỗ 
Hòang Dung, Dương hòang tố biên sọan.- H.: Y học, 1998.- 119tr; 19cm
Nội dung: 3 phần:P1: Tác hại của ma tuý và các chất giải độc hóa sinh- P2:Các biện pháp cai nghiện và 
giải độc- P3:Nguyên tắc chỉ đạo chương trình thanh tẩy
ĐKCB: KCVV07.6189 | MCVV07.1357-1359

12. Ma túy và các chất gây nghiện. Cách nhận biết và biện pháp giải độc/ L.Ron Hubbard.- H.: Y 
học, 1998.- 119tr; 19cm
Nội dung: Tác hại của ma túy mvà các chất giải độc hóa sinh. Các biện pháp cai nghiện và giải độc. 
Nguyên tắc chỉ đạo chương trình thanh tẩy
ĐKCB: KCVV07.6708 | MCVV07.2294-2295

13. Ma túy không phải trò chơi trẻ em: Tập tranh vẽ.- H.: Văn hóa dân tộc, 2007.- 36tr: Ảnh chụp; 
19cm
Nội dung: Tập tranh vẽ trẻ em nói không với ma túy.
ĐKCB: KDVV07.1866 | MBVV07.6040

14. Những vấn đề cơ bản trong công tác kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử các tội phạm về ma 
túy ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Mai Nga, Phạm Quốc Huỳnh.- H.: Công An Nhân Dân, 2002.- 226tr; 
19cm
Nội dung: Những vấn đề cơ bản về tội phạm ma tuý, công tác kiểm tra và kiểm sát xét xử tội phạm về ma 
tuý; những kiến nghị và giải pháp về tội phạm ma túy
ĐKCB: KCVV07.9171 | MCVV07.7361-7363

15. Phòng, chóng tệ nạn ma túy trong nhà trường/ Nguyễn Xuân Yêm.- H.: Công an nhân dân, 
2002.- 215tr; 19cm
Nội dung: Các biện pháp phòng - chóng ma tuý trong nhà trường
ĐKCB: KCVV07.9470-9471 | MCVV07.7785-7786

16. Phòng chống các tệ nạn xã hội mại dâm, ma túy mê tín dị đoan, cờ bạc/ Trần Minh Hưởng.- 
H.: Văn hoá dân tộc, 2004.- 256tr; 19cm.
Nội dung: Giới thiệu các quy định của pháp luật về phòng chống mại dâm, những nhận thức cơ bản về ma 
tuý và tác hại của ma tuý. Các quy định của pháp luật về bài trừ mê tín dị đoan và xử lý những hành vi liên 
quan đến cờ bạc...
ĐKCB: KCVV07.3480 | MCVV07.9946-9947

17. Sổ tay truyền thông về ma túy.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 2001.- 93tr; 18cm..-
(Tủ sách y học cho mọi người)
Nội dung: Cung cấp những thông tin cơ bản về ma tuý và những vấn đề liên quan dành cho các nhân viên 
giáo dục sức khỏe tại cơ sở
ĐKCB: KAVN07.698 | MAVN07.1693+1720-1721

18. Sổ tay phòng chống ma túy/ Nguyễn Vũ Trung.- H.: Giáo dục, 1998.- 52tr; 19cm
Nội dung:  
ĐKCB: 
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19. Tác phẩm báo chí đạt giải cuộc thi viết về phòng chống ma túy năm 2002.- H.: Nxb Hà nội, 
2004.- 214tr; 19cm.
      ĐTTS ghi:Bộ Văn hoá thông tin.Ban chỉ đạo dân số-AIDS và các vấn đề xã hội
Nội dung:  
ĐKCB: KCVV07.4312 | HBVV07.1392-1395

20. Tập lịch bản về phòng chống ma túy.- H.: Văn Hóa Dân Tộc, 2002.- 229tr; 21cm
Nội dung:  
ĐKCB: KCVV07.9413 | HCVV07.2220

21. Tìm hiểu tội phạm và các tội phạm về ma túy/ Trần Minh Hưởng, Nguyễn Văn Niên.- H.: Lao 
Động, 2002.- 98tr; 19cm
Nội dung: Giới thiệu, phân tích một cách khoa học khái niệm tội phạm và dẫn biện pháp lý của các tội 
phạm về ma tuý được qui định trong bộ luật hình sự năm 1999
ĐKCB: KCVV07.9193 | MCVV07.7293-7295

22. Tìm hiểu luật phòng, chống ma túy/ Nguyễn Minh Đức.- H.: Chính Trị Quốc Gia, 2002.- 
243tr; 19cm
Nội dung: Những nhận thức chung về luật phòng chống ma túy; qui định về kiểm soát các hoạt động pháp  
liên quan đến ma túy; quy định cai nghiện quản lý nhà nước, hợp tác quốc tế về phòng chống ma tuý
ĐKCB: KCVV07.9180 | MCVV07.7359-7360

23. Tìm hiểu các tội phạm về tham nhũng ma túy và xâm phạm tình dục đối với người chưa thành 
niên/ Nguyễn Ngọc Điệp, Đòan Tấn Minh.- H.: Công an nhân dân, 1998.- 287tr; 21cm
Nội dung: Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung 1 số điều vềcác tội phạm tham nhũng, các tội phạm ma tuý, các 
tội phạm tình dục đối với người chưa thành niên, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng 
chống các lọai tội phạm kể trên
ĐKCB: KCVV07.6444 | MCVV07.1851-1854

24. Tìm hiểu luật phòng, chống ma tuý và các tộ phạm về ma túy: Tìm hiểu pháp luật/ Thái Hồng 
Nghĩa.- Tp. Hồ Chí Minh.: Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 2001.- 81tr; 20cm
Nội dung: Tuyên truyền phổ biến, giáo dục trong việc phòng ngừa, nagưn chăn và đấu tranh chống lại tệ 
nạng matuý gây ra những hiểm hoạ lớn lao cho toàn xã hội.
ĐKCB: KCVV07.8530 | MCVV07.6020-6022

25. Tìm hiểu luật phòng, chống ma tuý và các tộ phạm về ma túy: Tìm hiểu pháp luật/ Thái Hồng 
Nghĩa.- Tp. Hồ Chí Minh.: Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 2001.- 81tr; 20cm
Nội dung: Tuyên truyền phổ biến, giáo dục trong việc phòng ngừa, nagưn chăn và đấu tranh chống lại tệ 
nạng matuý gây ra những hiểm hoạ lớn lao cho toàn xã hội.
ĐKCB: 

26. Tình yêu và ma túy: Truyện trinh thám/ Exbrayat.- H.: Công an nhân dân, 2003.- 251tr; 19cm.
Nội dung:  
ĐKCB: KCVV07.3656 | HBVV07.1182-1185

27. Tội phạm ma túy ở Amsterdam/ Alistair Mac Lean.- Hải Phòng.: Nxb Hải Phòng, 2003.- 331tr; 
19cm
Nội dung:  
ĐKCB:  | HCVV07.2776

28. Tổng tập văn học dân gian Việt Nam.- H.: Khoa học xã hội, 2003.- 25cm.
            T10: Truyện ngụ ngôn
      ĐTTS ghi: Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia
Nội dung:  
ĐKCB: KAVL07.2280 | MAVL07.5773-5774
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29. Thần cây đa và tôi: Tập truyện vừa/ Y Ban.- H.: Hội Nhà văn, 2005.- 190tr.; 19cm
Nội dung:  
ĐKCB: KDVV07.720 | HBVV07.5262-5264

30. Trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm về ma túy/ Trần Văn Luyện.- In lần thứ 3, có sửa 
chữa, bổ sung theo bộ luật hình sự năm 1999.- H.: Chính trị quốc gia, 2000.- 235tr; 19cm
Nội dung: Khái quát lịch sử của việc thu nhập các loại cây có chất matuý vào nước ta và các quy định của 
pháp luật đối với các tội phạm về matuý. Chính sách hình sự cưa Đảng và nhà nước ta trong việc phòng 
ngừa và đấu tranh chống loại tội phạm này công ước của liên hộp quốc và pháp luật của một số nước trên 
thế giới quy định tội phạm về matuý
ĐKCB: KCVV07.8049 | MCVV07.5459-5461

31. Xác lính nhồi ma túy/ Kevin Klose, A.Mccombs Philip ; Trà Uyên dịch.- H.: ^Văn học, 1991.- 
228 tr.; 19 cm
      ĐTTS ghi : Văn học đương đại nước Ngoài. Văn học Mỹ
Nội dung:  
ĐKCB: KCVV07.437
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